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Tuyến
1.1 NỘI THÀNH

HỒ CHÍ MINH, ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG

Hình thức D2D

Khoảng cách (Km)

≤ 5km 45,000

Mỗi km tiếp theo +6,000

Tuyến

Hình thức P2P P2D D2P D2D

Nấc trọng lượng (Gram)

≤ 500 68,000 98,000 98,000 168,000

Trên 500 đến 1000 88,000 118,000 118,000 188,000

Trên 1000 đến 1500 98,000 138,000 138,000 198,000

Trên 1500 đến 2000 108,000 148,000 148,000 208,000

Trên 2000 đến 5000
_mỗi 500g tiếp theo

Trên 5000
_mỗi 500g tiếp theo

Tuyến

Hình thức P2P P2D D2P D2D

Nấc trọng lượng (Gram)

≤ 500 66,000 96,000 96,000 156,000

Trên 500 đến 1000 76,000 116,000 116,000 166,000

Trên 1000 đến 1500 86,000 136,000 136,000 176,000

Trên 1500 đến 2000 96,000 146,000 146,000 186,000

500g tiếp theo +10,000

+16,000

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT SWIFT247
(Hiệu lực từ 01/01/2026 cho đến khi có thông báo mới)

Các quận nội thành HCM <15km tính từ Trung Tâm Quận 1.
Các quận nội thành Hà Nội <15km tính từ Trung Tâm Quận Hoàn Kiếm.
Các quận nội thành Đà Nẵng <15km tính từ Trung Tâm Quận Hải Châu.

Các quận nội thành Hải Phòng <15km tính từ Trung Tâm Quận Ngô Quyền.

Kính gửi Quý khách hàng:
Công ty CỔ PHẦN SWIFT 247 gửi báo giá dịch vụ chuyển phát SWIFT247 như sau:

1.      CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC
      *** Đối tác của SWIFT247 sẽ đến lấy hàng ngay lập tức, vui lòng chuẩn bị sẵn hàng hóa để bàn giao.

Giá

1.2 LIÊN THÀNH PHỐ
TP.HCM <=>  HÀ NỘI/HẢI PHÒNG

Giá

+10,000

1.3 LIÊN THÀNH PHỐ
TP.HCM/HÀ NỘI/HẢI PHÒNG <=> ĐÀ NẴNG

Giá

Khu vực gửi hàng (1.1) (1.2) (1.3) Khu vực phát hàng (1.1) (1.2) (1.3)
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STT LOẠI  DỊCH VỤ

1 Dịch vụ SMS báo phát

2

2.1 Bưu gửi còn tại bưu cục gốc

2.2
Bưu gửi đã chuyển khỏi bưu 
cục gốc

3

3.1 Bưu gửi còn tại bưu cục gốc

4 Dịch vụ chuyển hoàn

Trọng lượng quy đổi (kg) = (Dài  x Rộng x Cao) (cm) / 6000

100% cước chính (bao gồm phụ phí vùng xa/ngoại thành nếu có)

      •       Giá trên đã bao gồm  thuế VAT

DIỄN GIẢI:
      ▪      SMS báo phát: gửi tin nhắn cho người nhận thông báo thông tin đơn hàng, thời gian phát hàng.
      ▪      P2P: Gửi và nhận hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247.
      ▪      P2D: Gửi hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247, nhận hàng tận nơi tại địa chỉ riêng.
      ▪      D2P: Lấy hàng tận nơi tại địa chỉ riêng, nhận hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247.
      ▪      D2D: SWIFT247 lấy và giao hàng tận nơi.

GHI CHÚ CHUNG
      ▪      Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (vnđ)
      ▪      Quy cách đóng gói chung: 50cm x 30cm x 30cm 
             P2D/D2P/D2D ≤ 30kg/kiện; P2P ≤ 40kg/kiện
      ▪      Quy cách tính trọng lượng: trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi
             So sánh giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi, số nào lớn hơn sẽ được sử dụng để tính cước phí vận chuyển 
             Trọng lượng quy đổi (hay còn gọi là trọng lượng theo thể tích) tính theo công thức sau:

     ▪      Trường hợp không đóng gói theo quy định, Khách hàng tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
     ▪      Cước phí chuyển phát = Cước chính + phụ phí (ngoại thành/vùng xa) + phụ phí đóng gói + phụ phí dịch vụ cộng thêm (nếu có).

Thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận

Miễn phí

3.2
Bưu gửi đã chuyển khỏi bưu 
cục gốc

- Địa chỉ mới cùng quận/ huyện: 25.000 đồng/bưu gửi.

- Địa chỉ mới khác quận/huyện: theo bảng giá của khu vực chuyển tiếp.

3.      CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM

GIÁ CƯỚC

3.300 đồng

Dịch vụ rút bưu gửi

- Người gửi thả hàng tại bưu cục: Miễn phí rút lại
- Nếu Swift 247 thu gom tận nơi: thu phí 40.000 đồng/bưu gửi

-Thu cước chuyển hoàn gửi về bưu cục gốc và cước dịch vụ ban đầu

      •       Giá trên đã bao gồm  thuế VAT

2.      DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI

TRỌNG LƯỢNG (KG/ KIỆN)
CARTON

CHÈN MÚT/ CHỐNG SỐC

≤ 2

Trên 2 tới 5

Trên 5 tới 10

Trên 10 tới 30

Trên 30 tới 50

Màn hình LCD
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